
NHÂN DANH 

 Ƣ                                      

                                                

 -                                                

           –                       Sơn Thị Hồng Nhân 

                        1. Bà Trần Thanh Duyên 

                2.  n       n V n T     

 -                              : Ông T ần  h nh    , Thư ký T    n 

nh n   n h   n  h   Th nh    nh T   V nh  

 -                                                                : 

 n       n    n   h       –             n  

 Ngày 24 tháng 02 n   2025,            T    n nh n   n h   n  h   

Th nh    nh T   V nh         ơ  h            n     n   n     h   ý   : 

81/2024/TLST- S n    21  h ng 10 n   2024        : “Tranh c     ợ  đồng 

vay   h          ịnh  ư      n             : 11/2024     ST- S  n    05 

 h n  02 n   2024           ươn    : 

- Nguy   đơ :    T ần   nh      nh n   1981 

 ị   h :             h   n      nh T   V nh  

  ư          n h    h          T ần   nh  :    T ần Thị V    T    nh 

n   1996           n  h          n  V n   n        n n    02 10 2024      

              ầ  T    n nh n   n  h nh  h  T   V nh    nh T   V nh  

 ị   h :  h   1   hư n  7   h nh  h  T   V nh    nh T   V nh  

- Bị đơ :    V  Thị Th        nh n   1978 (    ơn   n   n     ) 

 ị   h :       h T           Th  n  h   n  h   Th nh    nh T   V nh  

 

                  : 

 - Theo đơ            ngày 03 tháng 10  ă  2024    đơ      đ       u g 

đơ             g y  2     g  2  ă  202 ,  ả   ự         đơ  x   g ả  quyế  

 ắ g  ặ , đ         guy   đơ  b                           ị                y   

         TÒA ÁN NHÂN DÂN  

      HUY N CHÂU THÀNH 

        T NH TRÀ VINH 
    

  n  n   : 15/2025/DSST 

     24 - 02 - 2025 
V                   hợ  đồng vay  

 

C NG HÒA XÃ H I CH           T NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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V   n    20 10 2022      ần    n               n    n       n n    V  

Thị Th        h              P       n 30 000 000  ồn     h n 03  h n         

         h     n kh n   h    h  n                n            n nh n  

  n  n    20 10 2022     V  Thị Th                        n 18 000 000 

 ồn  h   h n    n    n  01  h n             kh n   h    h  n                n  

          n nh n  

  n n    11 01 2023       n    n            P       n 30 000 000  ồn  

       hồ  ơ     h n n  n h n  h n        ần           hưn    n n         h     

  n    n  kh n              

Nay    P      ầ  T    n           :  

1             n nh n n    20 10 2022     P      ầ       n         n     

30 000 000  ồn                 n    20 01 2023   n n    24/02/2025       n 

6.225 000  ồn   

2             n nh n n    20 10 2022     P      ầ       n         n     

18 000 000  ồn                 n    20 11/2022   n n    24/02/2025       n 

4.033.800  ồn   

3             n nh n n    11 01 2023     P      ầ       n         n     

30 000 000  ồn                 n    20 11 2023   n n    24/02/2025       n 

3.735 000  ồn   

      ả   ự       g y  2  2 202   ị đơ          ị    y           y     

sau:              n        P       n 68 000 000  ồn                  7 5   h n   

  n      h n   h n     5 100 000  ồn           n          h nh  h    h   n 

kh  n       n      T n    n        n      n       h     P   n    n  12 380 000 

 ồn       h   ồn  ý       n      n  h       P    68 000 000  ồn   

T    h  n     h   n  : 

-        n n    n  ơn   n     n    n      ầ  kh   k  n      ầ     V  

Thị Th               n   n    n  91.993.800  ồn   T  n         78 000 000 

 ồn            13 993 800  ồn  ; 

- Ý kiến phát biểu c a đ i di n Vi n Kiểm sát nhân dân huy n Châu 

Thành, tỉnh Trà Vinh: 

V       n : Vị             n        n V  n k        nh n   n h   n  h   

Th nh    nh T   V nh  h        ý k  n            n  h    h             n     n  

       nh                n         h  n         Th    h n       ồn          Thư 

ký;       h   h nh  h            n ư    h            n    n     h   h  n  h   

         ịnh              26  68  70  71  72  86  177  196  208          220     

        T    n    n    n   2015                                        

 ề      ung:  

            kh     h n                       n  hồ  ơ     n nh n  h  : 

V       T ần   nh        ầ  bà V  Thị Th               n         03  ần 

          n        n    78 000 000  ồn         ơ                         n         
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  n        P         h nh   n   n  h  h  n                n        P       n  

      n 78 000 000  ồn    h   03    n nh n    n     n    20 10 2022    n    

11 01 2023          n nh n     h  ký     nh n               kh           n  

 h   nh n           n        P n n             n      ươn         h   nh n n n 

         nh      kh n   h    h n    nh  h       ịnh          92         TT S  

V        n    :      n  ơn  h    n   h   ị  ơn           n     n      

    03  ần        78 000 000  ồn             n nh n    n ;  h    ị  ơn  h    n  

          n     n    n  ơn nh     ần nhưn   h            n 68 000 000  ồn       

     7 5   h n          n       ư   12 380 000  ồn    

Th        ịnh     kh  n 2      91 B  lu   TT S      ịnh v  n hĩ     

ch ng minh, c  th  “Đ ơ g  ự phả  đối yêu c u c    g ờ       đối với mình 
phải thể hi n bằ g  ă   ản và phải thu thập, cung c p, giao n p cho Tòa án tài 
li u, chứng cứ để chứng minh cho sự phả  đố  đó” cho th   n hĩ     ch ng 

minh l i ph n bác c a bị  ơn   i v i yêu cầu c a ng   n  ơn    n hĩ     c a bị 

 ơn       18 12 2024 T    n      n   n      ầ     V  Thị Th       n      

 h  T    n        n nh n    n   n          h              h n     kh    h  h  n 

           P       n 68 000 000  ồn                  h n    nh  h         n  

    12 380 000  ồn   M c dù, phía bị  ơn     ư   T    n   n       h        n 

  n      ầ    n       h n       n   h        ịnh          177         TT S 

nhưn   ị  ơn   n kh n            nh      kh n    n                 h n      h   

     ầ      T    n     như           n  n hĩ           nh  h        ịnh     

     70  72         TT S      n  kh n       n   n    nh      ý    kh n    n  

     ư    h n        T    n                 h  n     h   n    ị  ơn   n   n  

     kh n    n       ư    h n              ị     h n    nh  h         nh     

      nh         h n        n    n  ơn   n       ồ  03    n nh n    n ngày 

20 10 2022    n    11 01 2023     h n                               n  

V          : T    h  n      n ư          n n    n  ơn      ầ    nh       i 

          n n      78 000 000  ồn      h  như    : 

1             n nh n n    20 10 2022     P      ầ       n    n    n  

             0 83   h n                n     30 000 000  ồn     nh    n    

20 01 2023   n n            ơ  h      n    24 02 2025  

2             n nh n n    20 10 2022     P      ầ       n    n    n  

             0 83   h n                n     18 000 000  ồn    nh    n    

20 11 2022   n n            ơ  h      n    24 02 2025  

3             n nh n n    11 01 2023     P yêu  ầ       n    n    n  

             0 83   h n                n     30 000 000  ồn    nh    n    

20 11 2023   n n            ơ  h      n    24 02 2025  

     h                n      n    n  ơn     ị  ơn  h   03    n nh n    n 

20/10/2022 và ngày 11/01/2023, c      n nh n     h    h  n  h   h n      không 

 h  h  n  h    h  n             n    n  ơn   ị  ơn   n  kh n    n       ư   

 h    h  n n   kh                             n        n   h  n n    n    ư n  
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h   n             ư        ịnh  h        ịnh     kh  n 2      468           n 

        h                ư        ịnh    10  n   (0,83%/tháng   n n      ầ  

kh   k  n                 n    n  ơn  h   03    n nh n n     n        ơ     h   

nh n  

T  n         nh                n  n    n  ơn  h            ầ  kh   k  n 

 h       ầ             V  Thị Th        n   nh  h               ầ   n    ỳnh 

 ồn    n    n      n   h        ịnh          244  LTT S  

 T          kh       h n           n  hồ  ơ nh n  h        ầ  kh   k  n 

    n    n  ơn        ơ     h   nh n  

  n    kh  n 3      26  kh  n 1      35       39       91  92  147  

227  228              n    n   ;      463  466, 468           n    2015   

  n      hị       326 2016 U TV  14 n    30 12 2016      ịnh    

     h      n         h   n       n  ý         n   n  h         h       n  

   n hị     : 

 -  h   nh n      ầ  kh   k  n     n    n  ơn    T ần   nh P: 

       ị  ơn bà V  Thị Th               n n         78 000 000  ồn     

             h  như    : 

1             n nh n n    20 10 2022           0 83   h n             

   n     30 000 000  ồn     nh    n    20 01 2023   n n            ơ  h      

ngày 24/02/2025. 

2             n nh n n    20 10 2022           0 83   h n             

   n     18 000 000  ồn    nh    n    20 11 2022   n n            ơ  h      

ngày 24/02/2025. 

3             n nh n n    11 01 2023           0 83   h n             

   n     30 000 000  ồn    nh    n    20 11 2023   n n            ơ  h      

ngày 24/02/2025. 

  - Án  h    n     ơ  h  :  ị  ơn  h    hị   n  h         n   h  h       

 ịnh      h         

     Đ              : 

 Sau kh  n h  n                        n  hồ  ơ     n  ư    h           

 h  n   a      ồn         nh n  ịnh: 

[1] Quan h  pháp lu t tranh ch p và th m quy n gi i quy  :   n    yêu 

cầu kh i ki n c   n    n  ơn      gi y biên nh n gi a n    n  ơn     ị  ơn 

nên quan h  tranh ch p c a v  án là  Tranh ch p h    ồng vay . Bị  ơn    nơ  

cú trú t i  p    h T           Th  n, huy n Châu Thành, t nh Trà Vinh nên 

thu c th m quy n gi i quy t c a Tòa án nhân dân huy n Châu Thành, t nh Trà 
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Vinh theo kho n 3      26;    m a kho n 1      35;    m a kho n 1    u 39 

c a B  lu t T  t ng dân s . 

[2] V  th  t c t  t ng:  ị  ơn    V  Thị Th         ơn   n    i quy t 

v ng m t. Do       n     h        ịnh t i kho n 3      40     m b kho n 2 

   u 277 c a B  lu t Dân s  n   2015; kh  n 2    u 227; kho n 3    u 228 

c a B  lu t T  t ng dân s  n   2015  T    n    n hành xét x  v ng m t bị  ơn. 

Th    h n       h   ý     n     h  h  n  ị  ơn     n    ỳnh   n    n   T   

nhiên theo  ơn              n   ơn kh   k  n n    12  h n  12 n   2024     

n    n  ơn kh n       ầ   n    ỳnh   n    n    n   h nh    n    n  n n 

     ồn         kh n   ư  ông   ỳnh   n    n       h            n      

 h  n     h   n    

[3] Xét yêu cầu kh i ki n c   n    n  ơn:    T ần   nh       h     

H n         n nh     ần:     h   v   n    20 10 2022  cho      n  vay       n 

30 000 000  ồn    h   gian vay 03  h n   h     n kh n   h    h  n              

  n            n nh n    n  n    20 10 2022       n                     n 

18 000 000  ồn    h      n     01  h n   kh n   h    h  n                n     

       n nh n       11 01 2023       n            n 30 000 000  ồn    h   

   n     01   ần  kh n   h    h  n              P      n         n nh n         

 ần      h  h  n  h           h  ký          n   

H i  ồng xét x  xét th y, vi c vay n  gi a các bên là do các bên t  tho  

thu n v i nhau. Khi bà cho bà   n  vay ti n h  , hai bên có làm biên nh n th  

hi n có s  vi c vay ti n này.  hư   y, th  hi n vi c vay ti n c a bà   n  là có 

th t. Bà   n  vi ph m n hĩ     tr  n      vào các  i u 466, 468 c a B  lu t 

Dân s  n   2015.  

  i v i bị  ơn    V  Thị Th    ,  h     n    kh   n    12 12 2024    

  n   h    n   h                P       n 68 000 000  ồn   kh n   h   

78 000 000  ồn  như    P    nh           n       n                   h  h  n 

    h          n L n-             2-3     L     h  h  n    n n  68 000 000 

 ồn  nhưn  kh n      h  ký        P         n         kh n   h   nh n     

n               n   h    n   h            n        P       n 68 000 000  ồn . 

           ầu c a bà P      ầ  bà   n  tr  cho bà s  ti n 78 000 000 

 ồn       n           ịnh v i pháp lu t, H    ồng xét x  cần ch p nh n, bu c 

bà   n  tr  s  ti n cho bà P s  ti n 68 000 000  ồng. 

 [4] V  m c lãi su t: Bà P  h    n      h       n         n kh n      h   

 h  n                  ầ       n                           ần                  

0 83   h n   Th          nh              n             n        P     h    h  n 

         7 5    h n         h   n    n         h :      01 2 2023  h   n 

1 200 000  ồn ;      23 3 2023  h   n 5 100 000  ồn ;      26 3 2023 

 h   n 980 000  ồn ;      21 4 2024  h   n 5 100 000  ồn       nh  n    

kh n       n       ư             h n      h n    nh  h                P    

 h    h  n                  n       h     P       n    n  
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     ồn              h                n n          h    h  n          nhưn  

      n kh n   h n    nh  ư             h    h  n n n   n        kh  n 2 

     468  L S  T ư ng h p các bên có th a thu n v  vi c tr       nhưn  kh n  

     ịnh rõ lãi su t và có tranh ch p v  lãi su t thì lãi su    ư c      ịnh b ng 

50% m c lãi su t gi i h n      ịnh t i kho n 1    u này t i th      m tr  n  . 

            ầ         P      ầ   ị  ơn           n         h           ần 

           ơ     h   nh n: 

-            n nh n n    20 10 2022      30 000 000  ồn                 

n    20 01 2023   n n    24 02 2025       n 6 225 000  ồn   

-            n nh n n    20 10 2022      18 000 000  ồn                 

n    20 11 2022   n n    24 02 2025       n 4 033 800  ồng. 

-            n nh n n    11 01 2023      30 000 000  ồn                 

n    20 11 2023   n n    24 02 2025       n 3 735 000  ồn   

T n    n     n     6.225.000  ồn    4.033.800  ồn    3.735.000  ồn    

13.993.800  ồn   

[5] V  án phí dân s   ơ  h m:    V  Thị Th     ph i chịu án phí theo 

     ịnh pháp lu t. 

 6     n hị            n V  n           h  h          n              

 ồn         n n  h   nh n  

 [7       ươn      ư       n kh n        n  n  h        ịnh  h         

         ẽ     , 

      Đ     

   n    vào kho n 3    u 26, kho n 1    u 35, kho n 1    u 39, 72, 147, 

179, kho n 2    u 227, kho n 3    u 228, kho n 1    u 273 c a B  lu t T  

t ng dân s ; 

   n           u 40, 116, 117, 119, kho n 2    u 277, 463, 466       u 

468 c a B  lu t Dân s ;  

    n    Nghị quy t s  326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 c a Ủy ban 

 hư ng v  Qu c h        ịnh v  m c thu, mi n, gi m, thu, n p, qu n lý và s  

d ng án phí và l  phí Tòa án; 

 Ch p nh n yêu cầu kh i ki n c a bà T ần   nh  . Bu c bà V  Thị Th   

H có trách nhi m tr  cho T ần   nh     n    n  91 993 800   h n  ươ      

       h n       h n  ươ     n  n            ồn   ti n     là 78.000.000  ồn  

            13.993.000  ồn ).  

 K  t  ngày b n án, quy    ịnh có hi u l c pháp lu t, ho c k  t  ngày có 

 ơn      ầu thi hành án c   n ư    ư    h  h nh  n   h    n khi thi hành án 

xong, t t c  các kho n ti n, hàng tháng bên ph i thi hành còn ph i chịu thêm cho 

  n  ư c thi hành kho n ti n lãi c a s  ti n còn ph i thi hành án theo m c lãi 

su        ịnh t i kho n 2    u 468 B  lu t Dân s  n   2015  
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 V  án phí: Bu c bà V  Thị Th     ph i chịu án phí dân s   ơ  h m s  

ti n là 4.599.690  ồng n p t i Chi c c Thi hành án dân s  huy n Châu Thành, 

t nh Trà Vinh. Bà T ần   nh    ư   h  n         2 219 000  ồn   h      n     

 h     n    0009483 n    14 10 2024      h      Th  h nh  n   n    h   n 

 h   Th nh   

 ươn                 h  n      ư       n kh n        n  n    n   h   h n 

15 n    k     n        n  n   ươn       n           h  n      ư       n 

kh n        n  n    n   h   h n 15 n    k     n      n  n  ư     n       n    

    h       

T ư n  h     n  n         ịnh  ư    h  h nh  h        ịnh          2 L    

 h  h nh  n   n     h  n ư    ư    h  h nh  n   n     n ư    h    h  h nh  n   n 

          n  h    h  n  h  h nh  n;    n    n  h  h nh  n h     ị  ưỡn   h   h  

h nh  n;  h        ịnh              6  7  7   7          9 L     h  h nh  n   n 

  ;  h   h         ầ   h  h nh  n  ư    h   h  n  h        ịnh          30 L    

 h  h nh  n   n     

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N     ận: 

- TAND t nh Trà Vinh; 

- VKS ND H. Châu Thành; 

- Cc. THA DS H. Châu Thành; 

-      ươn    ;  

- Lư   S  V    

TM. H   ĐỒNG XÉT XỬ SƠ   ẨM 

THẨM PHÁN – CH  TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

 

 

 

Sơn  hị Hồng Nhân 
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                                        H   ĐỒNG XÉT XỬ SƠ   ẨM 

CÁC H I THẨM                                                           THẨM PHÁN  

                                                                                      CH  TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

Thạch  hanh Sơn     guyễn Thị Thúy Liễu                  Sơn  hị  Hồng Nhân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


